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Tập 26 (Số 14-12-26) 

 Xin mở kinh, Khoa Chú quyển trung, trang bảy mươi, Lợi Ích Tồn 

Vong Phẩm đệ thất, xin xem kinh văn: 

 

PHẨM THỨ 7: LỢI ÍCH CHO KẺ CÒN NGƯỜI MẤT 

利益存亡品第七 

 

 Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: ‘Thế Tôn, 

ngã quán thị Diêm Phù chúng sanh, cử tâm động niệm vô phi thị tội, 

thoát hoạch thiện lợi đa thoái sơ tâm.  Nhược ngộ ác duyên niệm niệm 

tăng ích, thị đẳng bối nhân như lý nê đồ phụ ư trọng thạch, tiệm khốn 

tiệm trọng túc bộ thâm thúy. 

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我觀是閻浮眾生。

舉心動念無非是罪。脫獲善利多退初心。若遇惡緣念念增益

。是等輩人如履泥塗負於重石。漸困漸重足步深邃。 

Lúc đó, Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch đức Phật: ‘Bạch Thế 

Tôn! Con xem chúng sanh trong cõi Diêm Phù, khởi tâm động niệm 

không chi là chẳng phải tội. Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần 

nhiều thoái thất sơ tâm, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng ích. 

Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng, 

nên càng khốn đốn, nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu. 

Chúng ta coi đoạn này. Đoạn này cũng là đoạn quan trọng trong kinh 

[Địa Tạng]. Đặc biệt là trong tháng bảy, dân chúng ai nấy đều biết về pháp 

sự siêu độ, pháp sự siêu độ từ đâu mà có? Dựa trên lý luận gì?  Đoạn kinh 

này sẽ nói rõ cho chúng ta biết. Đoạn đầu là lời Địa Tạng Bồ Tát nói với 

đức Phật Thích Ca, đây là những sự việc Ngài thấy được trong khi độ hóa 

chúng sanh ở thế gian chúng ta. ‘Diêm Phù chúng sanh’ chỉ địa cầu của 

chúng ta, ‘cử tâm động niệm’ tức là khởi tâm động niệm, khởi tâm động 

niệm ‘không gì chẳng phải là tội’. Lời này của Địa Tạng Bồ Tát có quá 

đáng không? Tự chúng ta phải hết lòng bình tĩnh mà suy nghĩ, khởi tâm 

động niệm có là tội hay không? Phật giảng kinh này trong hội Phương 

Đẳng. Vào thời đó, ba ngàn năm trước, Bồ Tát nói câu này đích thật làm 

cho chúng ta hoài nghi. Nếu nói câu ấy vào thời hiện đại ở thế gian này thì 

chúng ta sẽ khẳng định, đích thật là khởi tâm động niệm gì cũng là tội. 
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Nhưng ý tứ của Bồ Tát rất sâu, tại sao? Khởi tâm động niệm chính là tội, 

lời này nói ra rất khó hiểu. Trên quả địa Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, phá 

một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, chúng ta gọi là Viên Giáo 

Sơ Trụ Bồ Tát, họ còn khởi tâm động niệm không? Chẳng còn. Nếu chư vị 

nghe và hiểu được ý nghĩa này thì bạn sẽ hiểu rõ [tại sao] khi khởi tâm 

động niệm liền rơi vào thập pháp giới, do đó tiêu chuẩn định tội rất cao. 

Tiêu chuẩn đó là giới hạn giữa Nhất Chân pháp giới và thập pháp giới, khi 

bạn rơi vào thập pháp giới thì bạn có tội; trong thập pháp giới, Thanh Văn, 

Duyên Giác, Bồ Tát, còn có Phật, Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật. Cho 

nên khởi tâm động niệm là gì?  Đã biến chân tâm chân tánh của bạn thành 

Thức. Pháp Tướng Tông nói tiêu chuẩn của tu hành là chuyển Thức thành 

Trí, chuyển Tám Thức thành Bốn Trí; khởi tâm động niệm là chuyển Bốn 

Trí thành Tám Thức, vẫn là tội, đây là dựa trên tiêu chuẩn này. Thế giới 

chúng ta hôm nay, tiêu chuẩn ấy lại còn thấp hơn nữa. Tiêu chuẩn thế gian 

ngày nay là gì?  Tiêu chuẩn của Tam Ác Đạo. Khi khởi tâm động niệm đều 

là tội nghiệp tam ác đạo. Đương nhiên Địa Tạng Bồ Tát đích thật nói về 

tiêu chuẩn của tam ác đạo, Ngài chỉ tiêu chuẩn này. Phân biệt, chấp trước 

nặng nề, trong thập pháp giới phân biệt chấp trước rất mỏng, rất lợt lạt, còn 

trong lục đạo thì phân biệt chấp trước rất nặng, đặc biệt là chúng sanh trong 

ác đạo. 

Trong kinh điển Đại Thừa, đức Phật giảng cho chúng ta biết nghiệp 

nhân của thập pháp giới, đây là điều người thật sự muốn học Phật nhất định 

phải hiểu rõ ràng, rành rẽ, phải thường dùng những lời giáo huấn này của 

đức Phật để trắc nghiệm mình, coi công phu của mình có đắc lực không? 

Chúng ta tu học có bị thiên lệch không, có sai lầm không?  Dùng những lời 

giáo huấn này để kiểm điểm, khảo sát. Giống như đọc sách vậy, phải 

thường xét thành tích của mình. Đức Phật nói cho chúng ta biết nghiệp 

nhân của thập pháp giới, nghiệp nhân này đương nhiên vô cùng phức tạp, 

trong [những nghiệp nhân] phức tạp này có một nhân tố quan trọng nhất, 

chúng ta gọi là nhân tố thứ nhất. Phật dạy nhân tố thứ nhất của thập pháp 

giới. [Trước hết nói về cảnh giới] Phật, nhân tố thứ nhất để thành Phật là 

Bình Đẳng, tâm Phật là tâm bình đẳng, niệm chúng sanh một cách bình 

đẳng. Nếu có phân biệt thì chẳng bình đẳng, do đó Phật nhìn hư không 

pháp giới nhất định chẳng có phân biệt, đó là một thể, tâm bình đẳng là 

nhân tố thứ nhất để thành Phật. Bồ Tát là tâm Lục Độ, dấy khởi tâm niệm 

có thể tương ứng với Lục Độ thì người ấy là Bồ Tát. Tâm Duyên Giác là 

Mười Hai Nhân Duyên, niệm niệm đều tương ứng với Mười Hai Nhân 

Duyên là Bích Chi Phật, niệm niệm tương ứng với Tứ Đế là Thanh Văn, 
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đây đều là các nhân tố thứ nhất. Niệm niệm đều tương ứng với Thập Thiện, 

Tứ Vô Lượng Tâm. Tứ Vô Lượng Tâm là Từ, Bi, Hỷ, Xả, thì đây là Thiên 

Đạo trong lục đạo.  Làm sao có thể sanh lên Trời? Phải tu thượng phẩm 

thập thiện, còn phải đầy đủ Tứ Vô Lượng Tâm, người như vậy sẽ sanh lên 

cõi Trời. Tương ứng với Ngũ Giới thì được sanh làm Người. Ngày nay 

chúng ta được thân người là do đời trước tu hành tương ứng với Ngũ Giới. 

Trong tam ác đạo, cõi ngạ quỷ tương ứng với Tham, cõi địa ngục tương 

ứng với Sân khuể, cõi súc sanh tương ứng với Ngu Si. Trong thập pháp 

giới còn có cõi Tu La, Tu La hơi đặc biệt. Tu La tu thiện, cũng tu thượng 

phẩm thập thiện nhưng chẳng có Tứ Vô Lượng Tâm, còn cống cao ngã 

mạn, tâm đố kỵ rất nặng, tâm háo thắng rất mạnh, họ cũng tu thượng phẩm 

thập thiện, đây là nhân của cõi Tu La. 

Đều là tội, chẳng có gì không phải tội. Hãy nghĩ xem chúng ta khởi 

tâm động niệm tương ứng với cõi nào? Trong sinh hoạt thường ngày, nếu 

chúng ta bình tĩnh quan sát, suy nghĩ, cảm thấy chúng ta khởi tâm động 

niệm tương ứng với pháp giới nào thì tương lai sẽ đến pháp giới đó thọ 

sanh. Bạn đến cõi nào đầu thai, nói thật ra chẳng có người nào ở đây ép 

buộc bạn, chẳng có! Hoàn toàn là do tự mình tạo ra, tự mình cảm thọ. 

Trong đó chẳng có người nào khác quyết định cho bạn, Thượng Đế chẳng 

quyết định được, Diêm La Vương cũng chẳng quyết định được, Phật, Bồ 

Tát cũng vậy, cũng chẳng quyết định được. [Vậy thì do] ai quyết định? 

Chính mình quyết định; sự khởi tâm động niệm của bạn tương ứng với 

pháp giới nào, đây là điều chúng ta không thể không biết. Chúng ta nắm 

chắc được nguyên tắc này, mỗi khi khởi tâm động niệm thì tự mình sẽ rất 

rõ ràng, biết tâm niệm của bạn rơi vào cõi nào, người như vậy là người giác 

ngộ, người hiểu rõ. Chúng ta muốn sanh đến cõi thiện, thuần thiện, chí 

thiện là hai cõi Phật, Bồ Tát. Nếu muốn làm Phật, Bồ Tát thì bạn nhất định 

phải tu Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác, dùng tâm Thanh Tịnh, Bình Đẳng, 

Giác để tu Lục Độ, khởi tâm động niệm tương ứng với việc này thì bạn đi 

trên đường đến cõi Phật, bạn chẳng đi lầm đường. Nếu chúng ta khởi tâm 

động niệm đều tương ứng với tham, sân, si thì bạn đi trên đường tới ác đạo, 

là đi đến tam đồ. Đức Phật nói chân tướng sự thật của vũ trụ cho chúng ta 

biết, chúng ta sanh vào cõi nào thì Ngài chẳng lo được, Ngài chẳng có khả 

năng hạn chế chúng ta. 

Do đó kinh Đại Thừa mới ghi rằng Phật tự nói: “Phật chẳng độ 

chúng sanh”, lời này là thật, chẳng phải giả. Chúng sanh được độ là do ai 

độ?  Tự mình ngộ, tự mình độ, Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho bạn mà 

thôi. Thế nên Phật pháp là sư đạo, Phật, Bồ Tát là thầy giáo của chúng ta, 
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cũng như thầy giáo trong trường học thế gian, thầy có thể dạy chúng ta, nói 

những đạo lý này cho chúng ta nghe; khi chúng ta hiểu rõ, giác ngộ rồi dạy 

cho chúng ta phương pháp, chúng ta phải làm theo thì mới đạt được thành 

tích tốt. Cho nên thành tích tốt xấu chẳng liên can gì đến thầy giáo, thầy 

giáo có từ bi, thương mến chúng ta hơn nữa cũng chẳng thể nâng cao thành 

tích của chúng ta, phải do chúng ta nỗ lực. Cùng một đạo lý ấy, chúng ta 

học Phật tương lai sẽ đến pháp giới nào, muốn được kết quả gì, hoàn toàn 

đều dựa trên chính mình. Thế nên sự khác nhau giữa người học Phật và 

người chẳng học Phật rất lớn, chẳng học Phật thì chẳng hiểu đạo lý này, 

chẳng biết phương pháp tu như thế nào. Làm việc thiện nhiều, phần lớn 

người thế gian hiện nay sùng bái nhà từ thiện lớn làm việc thiện nhiều. Nếu 

làm việc thiện nhiều mà còn tâm háo thắng, muốn có danh, có địa vị trong 

xã hội, muốn mọi người tôn trọng, tán thán, có những ý niệm này thì chúng 

ta liền biết quả báo của họ sẽ ở cõi Tu La. Coi phước họ tu lớn hay nhỏ, 

phước lớn thì sanh làm A Tu La cõi Trời, thấp hơn nữa thì làm A Tu La ở 

cõi Người, thấp hơn thì là A Tu La trong cõi Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Thế nên 

chỉ có tiếp nhận lời giáo huấn của đức Phật, biết được những chân tướng sự 

thật này, đoạn ác tu thiện và chẳng chấp trước, tâm địa bình hòa, dùng cách 

nói của người hiện nay là vĩnh viễn giữ ở mức thấp hèn, như vậy mới tốt! 

[Làm được như vậy thì] bạn đi trên Bồ Tát đạo. Phật, Bồ Tát đối với bất kỳ 

người nào cũng khiêm hư, cung kính, đối với người thiện khiêm hư cung 

kính, đối với người ác cũng khiêm hư cung kính, chúng ta nhất định phải 

hiểu đạo lý này. 

Gần đây chúng ta học tập Hoa Nghiêm, có thể nói bộ kinh này đã nói 

trùm hết hư không pháp giới, hết thảy chúng sanh chẳng có loại nào bị sót. 

Đến phần cuối cùng trong kinh, đức Phật quy kết về thập nguyện vương, 

tổng kết mười cương lãnh. Do đó thập nguyện vương mở rộng ra tức là 

toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng rút gọn tức là 

thập nguyện vương. Bạn muốn thật sự hiểu rõ nghĩa thú, phương pháp tu 

học chứa đựng trong thập nguyện thì nếu không hiểu rõ toàn bộ kinh Hoa 

Nghiêm, bạn làm sao biết được! Bạn làm sao tu học!  Đó là tổng cương 

mục. Nhưng tổng cương mục này chúng ta lại đơn giản hóa thêm nữa, 

chúng tôi đề ra hai mươi chữ ‘Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh 

Giác, Từ Bi’, ‘Nhìn Thấu, Buông Xả, Tự Tại, Tùy Duyên, Niệm Phật’. Chư 

vị thử nghĩ xem hai mươi chữ này có tương ứng với thập nguyện vương 

không? Từ đó chúng ta tu hành, dụng công mới nắm vững được cương lãnh 

quan trọng, chúng ta tu gì? Khởi tâm động niệm tương ứng với hai mươi 

chữ này. Những tâm niệm nào không tương ứng thì thay đổi, cải chánh trở 
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lại, niệm niệm đều tương ứng thì chúng ta biết chúng ta đang đi trên Bồ Tát 

đạo, đường chúng ta đi là đường thành Phật. Hoa Nghiêm tới cuối cùng kết 

quy về Tây Phương Tịnh Độ, mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, hai 

mươi chữ này cuối cùng quy kết về Niệm Phật. Thế nên trong Hạnh Môn 

càng đơn giản thì càng thuận tiện, Giải thì phải sâu, phải rộng, còn Hạnh 

Môn thì phải chuyên, phải nhất, công phu mới có thể đắc lực. Hiện nay có 

rất nhiều đồng tu giỏi, người tu hành giỏi thường thường nói với tôi về việc 

công phu không được đắc lực. [Họ] rất muốn công phu của mình được đắc 

lực, tại sao công phu chẳng đắc lực? Bạn phải biết nguyên nhân. Nguyên 

nhân [công phu] không đắc lực chính là vì chúng ta khởi tâm động niệm 

chẳng tương ứng, vẫn cứ tham, sân, si, mạn như cũ, vậy thì làm sao tương 

ứng được! Đạo lý là như vậy, nguyên nhân là như vậy. 

Bồ Tát ở đây, mấy câu phía sau rất hay ‘thoát hoạch thiện lợi, đa 

thoái sơ tâm’, ‘thoát’ là thoát ly cõi khổ, tam ác đạo. Bồ Tát giáo hóa chúng 

sanh trong ác đạo, chư vị phải biết, những vị giáo hóa chúng sanh trong ác 

đạo đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát, khi Quán Âm Bồ Tát đến ác đạo giáo hóa 

chúng sanh, Văn Thù Bồ Tát đến ác đạo giáo hóa chúng sanh đều gọi là 

Địa Tạng Bồ Tát, thế nên danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát tuyệt chẳng phải 

chuyên chỉ một người. Hiện nay, người học Phật rất chấp trước, [họ cứ 

nghĩ] Địa Tạng Bồ Tát dứt khoát chẳng phải là Quán Âm Bồ Tát. Cũng 

giống như thầy giáo trong trường học chúng ta vậy, thầy này dạy Quốc văn, 

[chúng ta thường nghĩ] thầy dạy Quốc văn tuyệt đối chẳng phải thầy dạy 

Anh văn, đâu biết rằng thầy ấy ở đây dạy Quốc văn, qua lớp kế bên lại dạy 

Anh văn, thầy ấy có nhiều tài năng, môn nào cũng được, chúng ta nghĩ sai 

rồi. Cho nên bạn phải thật sự thông đạt hiểu rõ, hiểu rằng một người có đầy 

đủ danh hiệu của hết thảy Bồ Tát, một vị ấy đều là những vị khác! Họ ở 

trường hợp nào thì chúng ta xưng họ là Bồ Tát đó, chư Phật Như Lai cũng 

như vậy. 

Đây là nói những chúng sanh được Ngài giáo hóa, trong tam ác đạo 

chẳng dễ làm cho họ tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ này [cần có hai điều kiện], một 

là phương tiện khéo léo trong sự dạy học của Bồ Tát, hai là chúng sanh này 

có thiện căn. Nếu không có thiện căn thì Bồ Tát cũng chẳng có cách chi đối 

với họ, có nói như thế nào đi nữa thì họ cũng không tin, không thể tiếp 

nhận mà còn bài xích. Người có thiện căn thì khi bạn nói, họ nghe xong 

liền gật đầu, cảm thấy có đạo lý, họ tin bạn, người thiện căn sâu dầy thì có 

thể y giáo phụng hành, cho nên nhất định phải có thiện căn. Chúng sanh 

trong ác đạo được Bồ Tát độ đều có thiện căn sâu dầy, những người này 

quay về hướng thiện, vừa khởi một tâm niệm quay trở lại thì liền thoát khỏi 
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ác đạo. Sau khi rời khỏi thì hơn phân nửa sanh đến cõi trời, người, cõi 

người nhiều hơn, cõi trời ít hơn. Hơn nữa đến cõi trời hơn phân nửa là cõi 

Tứ Vương thiên và Đao Lợi thiên.  Sanh đến cõi trời, người là thiện lợi, họ 

đạt được thiện lợi rồi, nhưng sau khi sanh đến cõi trời, cõi người thì lại 

thoái tâm, thoái chuyển, lại mê hoặc. 

Không những mê hoặc, ‘nhược ngộ ác duyên, niệm niệm tăng ích’, 

‘ích’ là thêm nhiều. Chúng ta xem thử hoàn cảnh trong xã hội hiện nay, 

những gì sáu căn tiếp xúc đến đều là ác duyên, phiền não tập khí từ vô thỉ 

kiếp đến nay quá nặng, gặp phải những ác duyên bên ngoài dụ hoặc này, 

‘niệm niệm tăng ích’ nghĩa là lại tạo nghiệp tiếp tục. Những câu này đích 

thật rất đúng, miêu tả hiện tượng xã hội hiện nay của chúng ta vô cùng lâm 

ly chính xác, quá rõ ràng, quá rành rẽ. Tự chúng ta sanh sống trong hoàn 

cảnh này không biết cho nên những câu kinh này chúng ta phải ghi nhớ, 

luôn luôn nghĩ đến lời giáo huấn của Bồ Tát. Chúng ta đích thật sinh sống 

trong hoàn cảnh này, nếu không có cảnh giác cao độ, tuy đời này nhân 

duyên rất thù thắng, được thân người, gặp được Phật pháp, tuy duyên thù 

thắng nhưng quả báo tương lai sẽ không tốt đẹp, chỉ sợ là phải đọa vào tam 

đồ trở lại, muốn được thân người cũng không chắc lắm. Nếu bạn muốn đời 

sau lại được thân người thì bạn phải nghĩ ngũ giới, thập thiện của bạn có 

làm được hay không? Tự mình khách quan bình tĩnh quan sát, ngũ giới 

thập thiện của mình có thể đạt được tám chục điểm thì đời sau muốn được 

thân người sẽ không thành vấn đề.  Nếu ngũ giới thập thiện có được một 

trăm điểm thì đời sau chắc chắn sanh lên Trời. Nếu ngũ giới thập thiện 

ngay cả năm chục điểm cũng không đạt được thì rất nguy hiểm, đời sau sẽ 

sanh đến tam ác đạo. 

Phần đông người thế gian chúng ta nói con người chết đi làm quỷ, 

trong lục đạo tại sao người chết nhất định phải làm quỷ? Tại sao không nói 

người chết đi lại làm người? Sanh lên trời, tại sao không nói như vậy? Mọi 

người đều khẳng định người chết đi làm quỷ, cách nói này cũng không phải 

là không có đạo lý. [Chúng sanh ở] cõi quỷ tâm tham nặng, tâm đố kỵ 

nặng, chúng ta coi có người nào không tham, khởi tâm động niệm gì cũng 

tham. Người thế gian tham ngũ dục, lục trần, thế gian hiện nay đặc biệt 

tham tiền, người học Phật cũng có tham, tham Phật pháp. Chư vị phải biết 

tham Phật pháp cũng phải biến thành ngạ quỷ, chẳng có nói chúng ta đổi 

đối tượng [thì không sanh vào cõi quỷ]. Tham Phật pháp cũng biến thành 

ngạ quỷ, chỉ là trong cõi ngạ quỷ có phước báo mà thôi. Lý, Sự đều phải 

hiểu rõ, rành rẽ, sau đó mới biết hiện nay trong đời này mình đi con đường 

nào. 
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Đoạn sau là tỷ dụ, ‘thị đẳng bối nhân’ tức là những chúng sanh tạo 

tội nghiệp. Đời trước được Phật, Bồ Tát giáo huấn, vừa chuyển thế thì quên 

sạch chuyện đời trước, đời này chưa chắc có thể gặp được pháp duyên, 

chưa chắc có thể tiếp tục tu học, hơn phân nửa đều thoái chuyển. Cho nên 

những người này ‘như lý nê đồ, phụ ư trọng thạch’.  Đây là tỷ dụ những 

người này giống như đang đi trong ao bùn, rất dễ sợ, rất nguy hiểm, vừa 

không để ý thì sẽ rơi vào bùn. Không những đi đường hiểm, mà lại mang 

đá nặng; nói cách khác là đọa lạc nhanh thêm.  ‘Tiệm khốn tiệm trọng, túc 

bộ thâm thúy’, đây là sau khi rơi vào thì bạn không có cách thoát ra. Rơi 

trong ao bùn, chúng ta biết như vậy rất nguy hiểm, rất đáng sợ, vì rơi vào 

đó nhúc nhích gì cũng không được, còn đáng sợ hơn khi rơi vào nước; 

trong nước bạn còn có thể bơi, còn có thể nhúc nhích, trong bùn lầy thì 

động đậy gì cũng không được. 

 

Nhược đắc ngộ tri thức, thế dữ giảm phụ hoặc toàn dữ phụ, thị  

tri  thức  hữu  đại  lực  cố, phục tương phù trợ, khuyến lịnh lao cước, 

nhược đạt bình địa, tu tỉnh ác lộ vô tái kinh lịch. 

若得遇知識。替與減負或全與負。是知識有大力故。復

相扶助勸令牢脚。若達平地須省惡路無再經歷。 

Nếu gặp hàng tri thức thì sẽ được gánh vác bớt, hoặc gánh hết 

cho. Vì hàng tri thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ, khuyến khích làm 

cho mạnh chân lên. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thì phải xét nghĩ 

đến con đường hiểm xấu ấy, đừng đi vào đó nữa. 

 Từ tỷ dụ này chúng ta quay lại và thảo luận sự việc. Nếu người này 

có duyên gặp được thiện tri thức, chữ ‘tri thức’ ở đây tức là Bồ Tát.  Có 

duyên gặp Phật, Bồ Tát, các Ngài giúp đỡ bạn, từ tỷ dụ nêu trên mà nói. 

Hoặc giúp bạn giảm nhẹ gánh nặng, hoặc hoàn toàn gánh vác giùm bạn, 

đây đều là tỷ dụ. Nói vị tri thức này có ‘đại lực cố’, vị này có năng lực, có 

sức mạnh. Đại lực chỉ cái gì? Trong Phật pháp gọi là ‘Ngũ căn, ngũ lực: 

Tín, tiến, niệm, định, huệ’. Thiện tri thức có những sức lực này để hướng 

dẫn, giúp đỡ bạn, ‘khuyến lịnh lao cước’, khuyên bạn đứng vững. Điều 

kiện để gặp thiện tri thức là thiện tâm, thiện niệm, trong Phật pháp Đại 

Thừa thường nói: ‘Trong cửa nhà Phật, chẳng xả bỏ một ai’.  Do đó sanh 

khởi tâm thiện, niệm thiện thì sẽ cảm động Phật, Bồ Tát, cảm ứng đạo giao, 

chẳng thể nghĩ bàn. ‘Lao cước’ ví cho thiện tâm chẳng thoái chuyển, tức là 

chân đứng vững vàng. 
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 ‘Nhược đạt bình địa’, bình địa nghĩa là siêu sanh, tỷ dụ hai cõi trời, 

cõi người. Đại sư Thiên Thai giảng giải thập pháp giới cho chúng ta, Ngài 

nói rất khéo léo, chia thập pháp giới thành một trăm pháp giới, mỗi pháp 

giới đều đầy đủ thập pháp giới, cho nên gọi là ‘bách giới’ (trăm pháp giới). 

Kinh Pháp Hoa nói mỗi pháp giới có mười ‘như thị’, một trăm pháp giới sẽ 

có một ngàn ‘như thị’, tông Thiên Thai nói ‘bách giới thiên như’ (trăm 

pháp giới, ngàn như thị) là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ngày 

nay chúng ta ở trong pháp giới Người, pháp giới Người có mười pháp giới; 

nghe theo lời Phật dạy, chúng ta khởi tâm động niệm đều tương ứng với tự 

tánh bình đẳng thì chúng ta sẽ ở trong pháp giới Phật; khởi tâm động niệm 

đều tương ứng với lục độ thì chúng ta sẽ là pháp giới Bồ Tát. Nếu khởi tâm 

động niệm đều tương ứng với tham, sân, si, mạn thì đó là pháp giới của tam 

ác đạo. Tuy ngày nay chúng ta vẫn còn ở cõi người, nhưng chúng ta tạo 

nghiệp nhân của tam ác đạo, tương lai chắc chắn sẽ vào tam ác đạo. Đây 

cũng giống như chúng ta hiện nay bị rớt xuống khe bùn, chúng ta gặp được 

thiện tri thức: Phật, Bồ Tát; Phật, Bồ Tát nói cho chúng ta biết chân tướng 

sự thật, [nghe xong] chúng ta giác ngộ, mau mau quay trở lại, chân bước 

vững vàng; khởi tâm động niệm hết thảy tạo tác tuyệt đối phải tương ứng 

với ngũ giới, thập thiện, tứ vô lượng tâm, như vậy tức là chân đứng vững 

vàng, tức là đạp trên đất bằng phẳng. 

 Hai câu cuối cùng này rất hay ‘tu tỉnh ác lộ, vô tái kinh lịch’, ác lộ là 

đường đi đến cõi ác. Tức là tham, sân, si, mạn, đây là đường đi đến ác đạo, 

không thể đi trở lại nữa, đi lại thì không có người giúp đỡ. Khởi tâm động 

niệm đều tương ứng với A Di Đà Phật, đây là con đường thành Phật. Làm 

sao mới tương ứng với A Di Đà Phật? Dùng tâm bình đẳng để niệm câu 

Phật hiệu này thì sẽ tương ứng. Tâm bình đẳng tức là tâm thanh tịnh, cho 

nên vị Đường Chủ trong Niệm Phật Đường thường nhắc nhở mọi người 

“Hãy buông xuống vạn duyên, buông xuống hết thảy thân tâm thế giới”. 

Trên thế gian này người tốt cũng vậy, người xấu cũng vậy, hết thảy đều 

chẳng liên quan gì tới mình, tôi nhìn thấy cũng như không thấy, nghe như 

không nghe, chỉ dùng một tâm thanh tịnh, bình đẳng để niệm câu A Di Đà 

Phật, vậy thì đường bạn đi sẽ là đường thành Phật. Tuyệt đối chẳng để cảnh 

giới bên ngoài ảnh hưởng, [chi phối] thì bạn sẽ thành công. Kinh Hoa 

Nghiêm thật sự là pháp bảo vô thượng, từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy 

các hiện tượng thế gian đều là chư Phật Như Lai biến hiện tạo thành, 

[những hiện tượng này] là thật hay giả? Hoàn toàn là thật, một tí gì cũng 

chẳng giả. Thế nên chúng ta đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy 

vật phải dùng tâm gì để nhìn? Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng để nhìn, hết 
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thảy đều là chư Phật, Bồ Tát thị hiện, phàm phu chỉ có mình mà thôi, chỉ có 

tôi là phàm phu mà thôi, lời này rất có lý. 

 Khẳng định là chư Phật Như Lai thị hiện, tại sao lại khẳng định như 

vậy? Kinh Hoa Nghiêm nói ‘Duy tâm sở hiện’, tâm chính là Chân Như Bản 

Tánh, tâm tức là pháp thân viên mãn. Trong kinh, mọi người thường niệm 

‘thanh tịnh pháp thân’, thanh tịnh pháp thân biến hiện ra các cảnh giới, đây 

tức là chư Phật Như Lai ứng hóa; nên dùng thân gì để được độ thì Ngài sẽ 

hiện thân ấy. Cho nên hết thảy thị hiện là để độ một mình tôi, lúc nào tôi 

hiểu rõ, giác ngộ, nhìn thấy đại địa chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, 

vậy thì mình đã thành Phật rồi. Mắt của Phật nhìn hết thảy chúng sanh đều 

là Phật, mắt của Bồ Tát nhìn hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát, mắt phàm 

phu nhìn chư Phật Như Lai đều là phàm phu; kinh Hoa Nghiêm nói ‘Một 

tức là hết thảy, hết thảy tức là một’1, hiện nay bạn khởi lên một niệm gì thì 

bạn đang ở trong pháp giới đó.  Chúng ta hiểu đạo lý này, hiểu sự thật này 

thì mới biết mình nên tu như thế nào, làm thế nào để thành tựu vô thượng 

Bồ Đề của mình. Đây là phương pháp tuyệt diệu để tu hành chứng quả, làm 

cho chính mình trong hết thảy cảnh giới thật sự thành tựu tâm Thanh Tịnh, 

thật sự thành tựu Bình Đẳng, Giác. Do đó hết thảy thị hiện của chúng sanh, 

các thứ hành vi, chúng ta đừng để trong lòng, phải biết mình nên làm như 

thế nào.  Chúng ta phải biết các thứ thị hiện đều vì độ mình, đều muốn cái 

tâm của mình trong các cảnh giới phải lắng xuống, chúng ta còn thấy bất 

bình là vì chúng ta còn phiền não, tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp 

trước, lỗi ở tại mình. Trong hết thảy cảnh giới, sau khi chúng ta tiếp xúc 

nếu tâm đều bình tịnh, chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì lúc 

đó bạn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài sẽ sanh trí huệ; Thanh Tịnh, Bình 

Đẳng, Giác sẽ hiện ra. Cho nên ‘tu tỉnh ác lộ, vô tái kinh lịch’, tám chữ này 

thật là đau lòng xót miệng, chúng ta phải thấu hiểu. Xem kinh tiếp: 

  

 Thế Tôn, tập ác chúng sanh tùng tiêm hào gian tiện chí vô lượng. 

世尊。習惡眾生從纖毫間便至無量。 

Bạch đức Thế Tôn, những chúng sanh tập khí xấu ác, bắt đầu từ 

một chút xíu rồi lần đến vô lượng. 

‘Tập’ là tập tánh, chúng ta thường gọi là tập quán. Tập khí từ vô thỉ 

kiếp đến nay, tập khí ác nhiều, tập khí thiện ít. Nếu tập khí thiện nhiều thì 

 
1 Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. 
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khi người ấy khởi tâm động niệm, hết thảy hành vi tự nhiên tương ứng với 

thiện. Tại sao hết thảy tạo tác của chúng ta lại tương ứng với ác? Vì tập khí 

ác quá nặng, khởi tâm động niệm ‘tùng tiêm hào gian, tiện chí vô lượng’, 

đây tức là chịu ảnh hưởng của ác duyên bên ngoài.  Trong Chú giải nói rất 

hay, ‘ác tập’ là hạt giống, ‘tập ác’ là chỉ hiện hành, cách nói này cũng rất 

hay. Chúng ta bên trong có hạt giống ác tập, tập khí từ vô thỉ kiếp đến nay 

gặp ác duyên ở bên ngoài bèn khởi lên; khởi lên xong tạo vô lượng vô biên 

tội nghiệp, chuyện này rất đáng sợ!  Cho nên đọa lạc vào ba đường ác, 

muốn thoát ra được rất khó. 

 

Thị chư chúng sanh hữu như thử tập, lâm mạng chung thời phụ 

mẫu quyến thuộc, nghi vi thiết phước dĩ tư tiền lộ. 

是諸眾生有如此習。臨命終時父母眷屬。宜為設福以資

前路。 

Khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, 

thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức, để giúp cho lộ 

trình phía trước của họ.  

Đây là nói về việc tu phước. Người nhà, quyến thuộc phải giúp họ 

như thế nào, lúc còn sống thì khuyên răn, hướng dẫn họ, nếu họ chẳng chịu 

quay trở lại, chúng ta biết chắc họ sẽ đọa ác đạo. Như cô Bà La Môn, cô 

Quang Mục nói ở phần trước đều là thị hiện, làm mô phạm cho chúng ta 

coi, làm gương mẫu khi người nhà, người thân tạo ác nghiệp, đọa ác đạo, 

phải  làm sao? Nên ‘thiết phước’ cho họ. ‘Tư’ là giúp đỡ, hy vọng giúp đỡ 

cho lộ trình phía trước của họ. Người thật sự có thể giúp được, nói cho chư 

vị biết chỉ có Phật, Bồ Tát, ngoài Phật, Bồ Tát ra thì quá khó, quá khó, ai 

có thể giúp nổi? Sau đó dạy chúng ta phương pháp tu phước, phương pháp 

rất nhiều, ở đây chỉ nêu ra vài việc. Hy vọng chúng ta từ thí dụ này có thể 

nghĩ đến những lý luận và phương pháp tu phước khác, có thể nghe một 

hiểu mười. 

 

Hoặc huyền phan cái cập nhiên du đăng, hoặc chuyển độc tôn 

kinh, hoặc cúng dường Phật tượng cập chư Thánh tượng. Nãi chí niệm 

Phật, Bồ Tát cập Bích Chi Phật danh tự, nhất danh nhất hiệu lịch lâm 

chung nhân nhĩ căn, hoặc văn tại bổn thức, thị chư chúng sanh sở tạo 
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ác nghiệp, kế kỳ cảm quả tất đọa ác thú. Duyên thị quyến thuộc vị lâm 

chung nhân tu thử thánh nhân, như thị chúng tội tất giai tiêu diệt. 

或懸旛蓋及然油燈。或轉讀尊經。或供養佛像及諸聖像

。乃至念佛菩薩及辟支佛名字。一名一號歷臨終人耳根。或

聞在本識。是諸眾生所造惡業。計其感果必墮惡趣。緣是眷

屬為臨終人修此聖因。如是眾罪悉皆銷滅。 

Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, 

hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm 

danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh mỗi 

hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn 

thức nghe biết. Các chúng sanh đó cứ theo nghiệp ác đã tạo mà suy 

lường quả báo chiêu cảm ắt phải đọa vào ác đạo; song nhờ quyến thuộc 

vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này, các tội đó thảy đều tiêu diệt. 

Những gì nói trong kinh hình như rất dễ dàng, chuyện này chẳng khó 

làm được, ‘như thị chúng tội tất giai tiêu diệt’, có thể được hiệu quả lớn 

như vậy sao? Người hiện đại đọc xong chẳng ai không hoài nghi, chúng ta 

cũng hoài nghi. Nguyên nhân của sự nghi ngờ là thật sự chẳng hiểu đoạn 

kinh này, nếu thật hiểu rõ thì bạn sẽ chẳng nghi ngờ gì cả.  Nhân tố thứ 

nhất là phải có chánh pháp trụ ở đời, nếu chánh pháp chẳng còn nữa, chỉ có 

hình tượng, hình tượng chẳng dùng được, hình dáng chẳng hữu dụng, 

những tội ấy tiêu diệt không nổi. Người xuất gia chúng ta chẳng có húy kỵ 

gì cả, phải nói sự thật. Có một số người xuất gia hằng ngày đều giúp người 

ta siêu độ, đến cuối cùng chết đi cũng phải đọa ác đạo, bạn nghĩ coi họ có 

thể siêu độ cho người khác không? Đây không phải là bằng chứng bày 

trước mắt hay sao, chúng ta thấy tận mắt, người xuất gia lâm chung mê 

hoặc điên đảo, tướng trạng lúc đó rất khó coi, chẳng phải tướng lành. 

Chẳng phải họ mỗi ngày đều treo phan lọng, đốt đèn dầu, mỗi ngày đều 

đọc kinh sao? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên bữa trước báo cáo, nói với chúng ta 

có một vị xuất gia nọ mỗi ngày mười hai giờ khuya nửa đêm bèn thức dậy, 

niệm kinh tới sáng, kinh gì cũng niệm, cuối cùng tới lúc lâm chung người 

ta khuyên ông niệm A Di Đà Phật, ông bèn giơ nắm tay lên, mê hoặc điên 

đảo bèn qua đời. Thế nên ở đây điều kiện thứ nhất là chánh pháp trụ thế 

mới có hiệu quả này; nếu chánh pháp chẳng còn nữa mà chỉ làm ra hình 

dáng như vậy thì chẳng có hiệu quả. Lúc trước thầy Lý thường nói với 

chúng tôi ‘Chẳng sợ không có miếu, chỉ sợ là không có Đạo’, không có 

miếu không sao cả, chỉ cần có Đạo là có thể siêu độ, thật sự có thể siêu độ. 
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Chúng ta thấy trong cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục của lão pháp sư Đàm Hư 

có ghi chuyện ‘Tám năm đóng cửa đọc Lăng Nghiêm’, người ta chẳng có 

miếu, người ta có Đạo là có thể siêu độ được. 

Nên biết treo phan, treo lọng có ý nghĩa gì? Phan là cờ hiệu trong 

nhà Phật, dùng để làm gì? Là để triệu tập đại chúng đến nghe pháp, cùng 

tu, là có ý nghĩa này. Phía trước chúng ta đã đọc thấy, tôi còn đặc biệt nhắc 

các bạn đồng học chú ý, trên tràng phan bảo cái dứt khoát không được viết 

danh hiệu của Phật, Bồ Tát, không thể dùng hình tượng của Phật, Bồ Tát, 

tại sao? Đây là cúng cụ, [tức là] đồ dùng để cúng dường, không thể dùng 

Phật, Bồ Tát để cúng dường Phật, Bồ Tát, vậy thì ra thể thống gì nữa? Kế 

bên tượng Địa Tạng Bồ Tát trên chánh điện chúng ta có treo tràng phan, 

trên phan có viết ‘Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát’, dùng Địa Tạng Bồ 

Tát cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta phải sửa, người ta [làm sao thì 

chúng ta] không cần phải để ý đến. Lúc Hàn Quán Trưởng vãng sanh tôi 

bỗng nghĩ đến, [lúc tôi] ở kế bên giường bịnh thấy bịnh tình của bà rất 

nặng, nghĩ đến áo tràng màu vàng, ca sa màu đỏ chẳng đúng như pháp, 

nghĩ đến nhất định phải làm đúng như pháp. Người ta làm sao thì chúng ta 

không cần biết, chúng tôi lập tức thay đổi, cảm ứng được A Di Đà Phật 

chứng minh cho chúng ta. 

Vì Hàn Quán Trưởng bị bịnh rất nặng, ở Thư Viện chúng tôi có hai 

mươi mấy người xuất gia, hết thảy đều phải đổi y phục, phải nhờ thợ may 

gắng hết sức may giùm chúng tôi. Tôi vừa khởi lên tâm niệm này, chủ tiệm 

may bèn được A Di Đà Phật cho biết, dặn dò phải may lẹ lẹ giúp chúng tôi. 

Tôi kêu sư Ngộ Đạo thông báo chủ tiệm may nhờ họ tối hôm đó đến Thư 

Viện đo kích thước may áo cho chúng tôi. Tối hôm đó trước giờ giảng kinh 

ông ta đã đến, tôi nhờ ông may nhanh cho chúng tôi. Ông nói: ‘Tôi biết 

rồi’. Chúng tôi rất ngạc nhiên! Ông làm sao biết được? Ông nói: ‘Hồi trưa 

A Di Đà Phật cho biết Thư Viện có việc gấp phải nhờ ông làm nhanh cho 

họ’. Cho nên ông đã chuẩn bị sẵn vật liệu. A Di Đà Phật cho ông hay, 

chúng ta làm đúng như pháp; Nếu không đúng như pháp thì tại sao Phật 

cho ông hay? Đó là đúng như pháp, thế nên chúng tôi bèn thay đổi [màu 

áo]. Nghe nói hiện nay có thể mua ‘Y hai mươi lăm điều’ màu cà phê ở 

tiệm bán tăng phục, như vậy rất tốt!  Chúng ta đề xướng [chuyện này rất 

tốt]. 

Do đó không được thêu danh hiệu Phật, Bồ Tát trên tràng phan bảo 

cái, phải biết đây là đồ dùng để cúng dường. Chúng ta muốn cúng dường, 

phải dùng tâm kiền thành của chúng ta để cúng dường, như vậy mới tốt. 
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Nếu chẳng có chánh pháp, bạn treo tràng phan bảo cái chỉ là một hình dáng 

bề ngoài, chẳng có nội dung. Giống như Niệm Phật Đường hiện nay của 

chúng ta nên treo phan, giảng đường treo tràng [để thông báo] hôm nay 

giảng kinh. Lúc trước, làm vậy là tin tức, thông báo cho mọi người, đạo 

tràng này hôm nay giảng kinh, trên cột cờ chúng ta treo dấu hiệu này, 

người ta nhìn thấy liền biết hôm nay có giảng kinh, hôm nay đạo tràng có 

buổi cùng tu, phan là [để cho biết] cùng tu. Hiện nay làm vậy là một cách 

kỷ niệm, vì trong thành phố đều là nhà cao tầng ở sát bên nhau, bạn treo cờ 

xí, người ở bên ngoài chẳng nhìn thấy. Hiện nay chúng ta dùng báo chí 

quảng cáo, dùng máy điện toán để thông báo, đây là ý nghĩa của tràng 

phan. 

‘Cái’ là bảo cái, đây là vật treo trên đỉnh tượng Phật, ý nghĩa tiêu 

biểu pháp của nó là phòng ngừa ô nhiễm, ngày nay chúng ta gọi là bảo vệ 

hoàn cảnh. Dùng phương pháp gì để phòng ngừa ô nhiễm? Dùng giảng 

kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp chính là phòng ngừa ô nhiễm, 

từng giờ từng phút nhắc nhở bạn, giúp bạn giác ngộ, cho nên phải hiểu ý 

nghĩa, phải thật sự làm. Do đó có thể biết, treo phan là đề xướng cùng tu, 

treo tràng tức là giảng kinh thuyết pháp, danh và thật đều phù hợp. ‘Nhiên 

du đăng’ tiêu biểu cái gì? Xả mình vì người, thiêu đốt chính mình soi rọi kẻ 

khác, dùng cách nói hiện nay tức là hy sinh, cống hiến, đem lại lợi ích cho 

chúng sanh thì bạn thật sự đốt đèn. Phải hiểu hết thảy đều là tiêu biểu pháp, 

mọi người không hiểu ý nghĩa này, cách biểu thị này không có ai hiểu, 

không có người biết, thì nó khởi tác dụng gì được? Do đó mọi người nhất 

định phải hiểu rõ. Muốn mọi người đều hiểu thì nhất định phải giảng kinh 

giáo rõ ràng, rành rẽ, sau đó những hiện tượng này mới sanh ra hiệu quả. 

‘Hoặc chuyển độc tôn kinh’, phía trước dùng một chữ chuyển, đọc 

kinh tại sao phải ‘chuyển độc tôn kinh’, chuyển có nghĩa gì? Chuyển biến 

tâm niệm của chúng ta [sau khi] đọc kinh. Một niệm của chúng ta đều là 

tâm niệm của lục đạo luân hồi, là tâm luân hồi. Chuyển trở lại, học Phật, 

Bồ Tát, chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề, chuyển nghiệp luân hồi 

thành nghiệp Bồ Tát. Học Phật, Phật chẳng còn tại thế thì phải học cách 

nào? Chỉ có cách nương theo kinh điển. Tam Bảo, lúc Phật còn tại thế thì 

Tam Bảo đầy đủ, Phật là hạng nhất; Phật chẳng còn tại thế, chỉ còn hình 

tượng của Phật lưu lại thế gian, cho chúng ta kỷ niệm, nên Pháp Bảo trở 

thành hạng nhất, y giáo phụng hành. Phải đọc kinh, phải nghiên cứu nghĩa 

kinh, đọc xong phải hiểu, hiểu xong phải làm. 
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‘Hoặc cúng dường Phật tượng, cập chư Thánh tượng’, thánh tượng 

tức là tượng Bồ Tát. Cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát có hai ý nghĩa, 

một ý nghĩa là để báo ân, giống như người Trung Quốc trong nhà cúng bài 

vị tổ tiên vậy, cung kính truy niệm tổ tiên2, nghĩ đến cội gốc, báo đáp công 

ân tổ tiên, có ý nghĩa báo ân; Phật, Bồ Tát là thầy của chúng ta, niệm niệm 

chẳng quên thầy. Ý nghĩa thứ hai là nhìn thấy người hiền, nghĩ phải bằng3, 

tôi phải học giống các Ngài, thường đặt hình tượng Phật, Bồ Tát để trước 

mặt chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải học giống các Ngài. Tôi cúng dường 

Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi hy vọng trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi 

cúng dường A Di Đà Phật tức là hy vọng mình trở thành A Di Đà Phật, 

phải giống như Ngài, là có ý nghĩa như vậy. 

‘Nãi chí niệm Phật, Bồ Tát cập Bích Chi Phật danh hiệu’. Đây cũng 

là một đoạn, là một phương pháp. Niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, việc này 

đơn giản hơn việc trước. Ý nghĩa chứa đựng trong danh hiệu của Phật, Bồ 

Tát sâu rộng vô tận, danh hiệu công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta phải 

hiểu ý nghĩa hàm chứa trong danh hiệu, nhất định phải niệm cho ra tánh 

đức của mình, danh hiệu của Phật là danh hiệu của Tánh Đức, danh hiệu 

của Bồ Tát là danh hiệu của Tu Đức, Tánh Tu chẳng hai. Niệm Quán Thế 

Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, niệm danh hiệu này đem 

tâm từ bi của mình phát ra, như vậy gọi là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát là đem tâm hiếu kính của mình phát ra, 

đó là Địa Tạng, Địa Tạng là hiếu kính. Văn Thù là trí huệ, Phổ Hiền là thật 

hành, làm chân thật, thế nên niệm danh hiệu Bồ Tát phải niệm như vậy mới 

thật sự có công phu. Danh hiệu của Phật là tánh đức, niệm Phật Thích Ca 

Mâu Ni, đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân từ thanh tịnh, Thích Ca nghĩa là 

nhân từ, Mâu Ni nghĩa là thanh tịnh, niệm niệm dùng nhân từ để đối đãi hết 

thảy chúng sanh, trong hết thảy cảnh duyên bố thí tâm thanh tịnh của mình, 

như vậy là niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm A Di Đà 

Phật, A Di Đà Phật là Vô Lượng Giác, giác tức là không mê, giác tâm bất 

động, do đó niệm câu A Di Đà Phật này gọi là nhất tâm xưng niệm, niệm 

đến cùng cực thì được nhất tâm bất loạn, nhất tâm tức là tâm bất động. Tâm 

còn bị cảnh giới bên ngoài lay động, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh 

giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm động niệm, vậy thì chẳng phải A Di Đà 

Phật. Tâm A Di Đà Phật tiếp xúc cảnh giới bên ngoài chẳng khởi tâm, 

 
2 Thận chung truy viễn: “Thận chung” là an táng cẩn thận, “truy viễn” là truy niệm, 

tưởng nhớ ân đức tổ tiên, bao gồm cả việc sống sao cho tổ tiên được vinh hiển, không 

làm điếm nhục thanh danh của tổ tiên, cha mẹ. 
3 Kiến hiền tư tề. 
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chẳng động niệm, chẳng có phân biệt, chẳng chấp trước, như vậy gọi là A 

Di Đà Phật. 

Chúng ta có thể hiểu được cách niệm như vậy, người đến lúc mạng 

chung [danh hiệu] vừa lọt vào tai vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo, công 

đức này lớn lắm. Sức mạnh niệm Phật của chúng ta, hiện nay chúng ta 

dùng ‘ba’ (làn sóng) để giảng thì mọi người dễ hiểu, niệm lực này chính là 

làn sóng, tâm chân thành, tâm thanh tịnh thì làn sóng này thù thắng vô 

cùng. Tuy người ta chết rồi, nhưng ý thức vẫn còn, họ phải đi đầu thai, 

chúng ta nói A Lại Da thức vẫn còn, nghĩa là nói ‘bản thức (A Lại Da 

Thức) còn nghe được’4. A Lại Da thức còn hoạt động, nó vẫn còn ‘sóng’, 

làn sóng này của chúng ta có thể khởi cảm ứng đạo giao với làn sóng của 

người mất, đây tức là ‘gia trì’, tức là họ được lợi ích, giúp họ trồng hạt 

giống Phật trong A Lại Da thức. Sức mạnh của hạt giống mạnh hay yếu là 

ở tại người niệm, nếu người niệm hiểu lý, niệm niệm tương ứng thì sức 

mạnh của hạt giống này lớn vô cùng. Nếu chúng ta chẳng hiểu đạo lý này, 

nhưng cung kính chắp tay niệm câu Nam mô A Di Đà Phật, thì sức này yếu 

hơn. Vậy thì có lợi ích hay không? Vẫn có, nhưng đời này chẳng đạt được. 

Đây là nói phương pháp tu phước, ở đây nêu lên vài phương pháp. 

‘Thị chư chúng sanh, sở tạo ác nghiệp, kế kỳ cảm quả, tất đọa ác 

thú’. Kế tức là sự quan sát khách quan của chúng ta, chúng ta nghĩ những 

nghiệp người ấy tạo cả đời, bạn biết ‘nhân’ thì sẽ biết quả báo tương lai. 

Phật dạy rất hay “Muốn biết quả báo đời sau, đó chính là những gì làm đời 

này” 5, người ấy làm những gì trong đời này, nghĩ thử xem tương lai sẽ 

sanh vào cõi nào. Nếu họ tạo ác nghiệp nhiều thì dứt khoát sẽ đọa ác đạo. 

Ác đạo bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ba đường ác. Một người học 

Phật quan sát sẽ biết rõ, từ tập tánh, ưa thích, hành vi, xử sự, đối người, tiếp 

vật của người này liền có thể phán đoán đời sau họ sanh vào cõi nào. 

‘Duyên thị quyến thuộc, vị lâm chung nhân, tu thử thánh nhân’, thánh nhân 

là nói cúng dường Phật, Bồ Tát. Chư vị đặc biệt phải biết cúng dường Phật, 

Bồ Tát nhất định chẳng phải cúng dường trên sự tướng. Nếu cúng dường 

trên sự tướng mà bạn bèn được quả báo thù thắng như vậy thì không phải 

đã biến thành hối lộ rồi sao.  Khi có tội thì tặng cho Phật, Bồ Tát một chút 

lễ vật mong Ngài sẽ bảo hựu bạn, làm vậy không những chẳng có phước 

mà còn tạo tội nghiệp nặng nề hơn. Tại sao vậy? Trong tâm chúng ta coi 

 
4 Nguyên văn ‘hoặc văn tại bổn thức’ (hoặc nghe nơi bản thức), ở đây chúng tôi dịch 

theo mạch văn, chứ không dịch sát nghĩa từng chữ. 
5 Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. 
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Phật, Bồ Tát cũng như tham quan, ô lại, bạn nói tội này nặng hay không? 

Không những chẳng giúp gì được cho người mất, trái lại còn làm tội nghiệp 

của họ nặng thêm, cho nên nhất định phải hiểu phía sau của hình thức là có 

sự tiêu biểu pháp, có công phu tu trì trong đó. Không những tự chúng ta y 

giáo phụng hành, hơn nữa sự tiêu biểu pháp còn có thể khuyên nhủ mọi 

người tu hành đúng như pháp, công đức này sẽ rất lớn. Thánh nhân là nói 

từ chỗ này, [làm vậy thì] tội nghiệp của người mất mới có thể tiêu diệt.  

Đoạn trước có kể về những việc cô Quang Mục và cô Bà La Môn làm, 

[những việc này] đều là gương tốt, chúng ta phải quan sát, thấu hiểu kỹ 

càng họ đã làm như thế nào. Xin xem tiếp đoạn kinh văn sau đây: 

 

Nhược năng cánh vị thân tử chi hậu, thất thất nhật nội quảng 

tạo chúng thiện, năng sử thị chư chúng sanh vĩnh ly ác thú, đắc sanh 

nhân thiên thọ thắng diệu lạc, hiện tại quyến thuộc lợi ích vô lượng. 

若能更為身死之後。七七日內廣造眾善。能使是諸眾生

永離惡趣。得生人天受勝妙樂。現在眷屬利益無量。 

Nếu sau khi người ấy đã chết, có thể trong bốn mươi chín ngày vì 

người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người ấy vĩnh 

viễn xa lìa ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui 

thù thắng vi diệu; quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. 

 Đây là nói sau khi người ta chết, trong phong tục tập quán hiện nay 

[có việc] cúng thất, nguồn gốc của việc cúng thất là ở chỗ này. Tại sao phải 

cúng thất? Phải cúng thất như thế nào thì người chết mới thật sự được giúp 

đỡ? Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong kinh đức Phật dạy sau khi con 

người chết đi đa số chẳng đầu thai liền, sau khi chết họ còn một khoảng 

thời gian, khoảng thời gian này gọi là Trung Ấm.  Lúc người chết chưa đi 

đầu thai, trong kinh đức Phật nói, khoảng thời gian này đa số con người là 

bốn mươi chín ngày, bảy cái thất. Đa số con người đều chuyển thế, hạnh 

nghiệp của họ thuộc vào cõi nào thì họ sẽ đi đến đó thọ báo. Trong thời 

gian này, mỗi bảy ngày họ có một lần biến dịch sanh tử, sự sanh tử này đối 

với họ mà nói cũng tương đối đau khổ, cho nên làm những Phật sự này, 

giúp họ giảm bớt sự đau đớn, tăng thêm phước báo cho họ, thế nên dạy bạn 

trong bảy cái thất này rộng tạo phước lành. Nếu bảy thất, bốn mươi chín 

ngày, mỗi ngày đều tu phước giùm họ thì phước của họ sẽ lớn. Người thế 

gian mỗi bảy ngày tu một lần, nói chung thì tốt hơn là không tu, nói thật ra 

trong vòng bốn mươi chín ngày này, mỗi ngày đều phải tu, đây mới là thật 
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sự giúp đỡ, duyên này sẽ vô cùng thù thắng. Người nhà, quyến thuộc hiện 

tiền phải hiểu đạo lý này, đây là mình và người cả hai đều được lợi ích. 

Còn phương pháp tu phước, phương pháp nói ở phía trước rất tốt, tụng 

kinh, niệm Phật hồi hướng cho họ, đây là việc làm có lợi ích nhiều nhất. Tu 

phước, rộng tạo các việc lành, trong đó bao gồm rất nhiều nhưng tụng kinh, 

niệm Phật là chính, nếu có khả năng đem tài sản, vật dụng của người mất đi 

làm các việc bố thí, vậy thì phước báo của họ càng lớn hơn nữa. Chúng ta 

đều phải hiểu rõ, người nhà, quyến thuộc có thể làm thay cho người mất. 

 

 Thị cố ngã kim đối Phật Thế Tôn, cập thiên long bát bộ nhân phi 

nhân đẳng, khuyến ư Diêm Phù Đề chúng sanh, lâm chung chi nhật 

thận vật sát hại cập tạo ác duyên, bái tế quỷ thần cầu chư võng lượng.  

是故我今對佛世尊。及天龍八部人非人等。勸於閻浮提

眾生。臨終之日慎勿殺害及造惡緣。拜祭鬼神求諸魍魎 

 Vì lẽ đó nên nay con đối trước đức Phật Thế Tôn, cùng thiên long 

bát bộ, nhân và phi nhân v.v... mà khuyên chúng sanh trong cõi Diêm 

Phù Ðề: Vào ngày lâm chung phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo 

ác duyên, đừng cúng tế quỷ thần, đừng cầu xin võng lượng6. 

 Đây là Địa Tạng Bồ Tát đại từ đại bi nói ra những chân tướng sự thật 

này cho chúng ta. Sau đó chúng ta mới biết có nhiều cách làm trong dân 

gian vô cùng bất lợi cho người mất, chẳng giúp ích gì cho họ, lại còn tăng 

thêm tội nghiệp của họ, làm như vậy thì rất tàn ác. Bồ Tát ở trước Thế Tôn, 

trong hội còn có ‘thiên long bát bộ, nhân phi nhân đẳng’ để cho họ làm 

chứng, chứng minh lời nào của Địa Tạng Bồ Tát cũng đều chân thật. Tại 

sao Ngài chẳng nói chư Phật Như Lai và đại Bồ Tát đến chứng kiến? Chư 

Phật Như Lai, đại Bồ Tát hiểu rõ, biết quá rõ. Để các vị trời, quỷ thần đến 

chứng minh, khuyên răn hướng dẫn chúng sanh ở Diêm Phù Đề phải cẩn 

thận trong ngày lâm chung, tuyệt đối không được sát sanh, tuyệt đối không 
 

6 Có nhiều cách hiểu chữ Võng Lượng. Theo Tả Truyện thì Võng Lượng là loài yêu tinh 

sống dưới nước. Theo Sưu Thần Ký, quyển 16 thì Chuyên Húc Thị (tức cháu nội của 

Hoàng Đế, hiệu là Cao Dương Thị) có ba người con, chết di đều biến thành quỷ gây tật 

dịch. Một người sống nơi sông nước, đó là Ngược Quỷ, một người sống trong chỗ nước 

chảy chậm (như khe suối, ao đầm) đó là Võng Lượng, một người sống trong cung điện, 

nhà cửa, đó là Tiểu Quỷ. Sách Thuyết Văn Giải Tự lại giải thích: “Võng Lượng là yêu 

tinh sống trong vùng núi non, sông nước”. Sách Khổng Tử Gia Ngữ, thiên Biện Vật lại 

giải thích: Võng Lượng là những loài yêu quái sống gá vào gỗ đá”. (trích từ trang nhà 

Bách Độ (Baidu)) 
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được tạo ác duyên. Cho nên khi một người qua đời, trong lúc lo hậu sự cho 

người ấy, người ta mời người nhà, thân quyến, bạn bè của họ, trong lúc tụ 

hợp lại phần nhiều đều sát sanh, ăn thịt, cúng tế quỷ thần, hết thảy đều là 

tạo tội nghiệp, đây là việc chúng ta thường thấy ở mọi nơi. Chúng ta muốn 

vì người mất cầu phước, nhưng lại sát hại chúng sanh để tế lễ, chúng ta suy 

nghĩ chính chắn coi, có phải là sợ người mất này lúc còn sanh tiền chưa tạo 

đủ sát nghiệp, còn phải giúp họ tạo thêm một chút, không phải là có ý 

nghĩa này hay sao? Chỉ sợ họ đọa lạc chưa sâu lắm, còn muốn đẩy họ 

xuống sâu thêm một chút, đều làm những chuyện như vậy, tuyệt đối là 

hoàn toàn sai lầm, [chúng ta] nên suy nghĩ thêm về đạo lý này. Phần sau 

nêu lý do tại sao không thể sát sanh? Tại sao không nên tạo ác duyên?.  

  

 Hà dĩ cố, nhĩ sở sát hại nãi chí bái tế, vô tiêm hào chi lực lợi ích 

vong nhân, đản kết tội duyên chuyển tăng thâm trọng.  

何以故。爾所殺害乃至拜祭。無纖毫之力利益亡人。但

結罪緣轉增深重。 

Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế lễ đó không có mảy may năng 

lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho sâu nặng 

hơn thôi. 

 Chúng ta dứt khoát không thể coi thường đoạn khai thị này, phải ghi 

nhớ kỹ càng. Vì việc này chúng ta thường gặp, nhất định phải giảng rõ 

ràng, nói rành rẽ, làm cho họ giác ngộ. Cúng tế quỷ thần đích thật chẳng 

giúp ích mảy may gì cho người mất, tuyệt đối đừng khởi vọng tưởng [cho 

rằng] người mất tạo tội nghiệp, chúng ta cúng quỷ thần, quỷ thần sẽ tha thứ 

cho họ, quỷ thần sẽ xá miễn cho họ, chẳng có đạo lý này.  Trong thế gian 

có thể có một số người tham lam, ăn hối lộ, làm sai phép, chứ trong cõi quỷ 

thần không có, sách xưa Trung Quốc có câu ‘thông minh chánh trực mới 

làm thần’. Những việc cấu kết, nịnh nọt quỷ thần, hy vọng quỷ thần có thể 

tha thứ, xá miễn là một tâm lý sai lầm, thực hiện một hành vi phạm tội, làm 

sao có thể được giúp đỡ! Cho nên cách làm này chỉ kết tội duyên mà thôi. 

Người hiểu đạo lý này thì trong các hôn lễ, đám ma, tiệc vui, ăn mừng 

trong thế gian, trong những buổi tiệc này tuyệt đối không được sát sanh, sát 

sanh tức là như hai câu sau đây: ‘Chỉ kết tội duyên, tăng thêm sâu nặng’, 

kinh này nói rất nhiều, rất tường tận.  Làm lễ mừng ngày sanh, chúc thọ, 

bạn hy vọng trường thọ, nhưng lại sát hại những chúng sanh này, bạn có 

thể được trường thọ hay sao? Con người có cái khổ già, khổ bịnh, lúc lâm 
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chung, chúng ta nhìn thấy tướng trạng đau khổ đó đều chẳng chịu nổi. Tại 

sao người ta có những tướng trạng đó? Vì họ chẳng hiểu đạo lý, cả đời chỉ 

biết kết tội duyên với chúng sanh. 

 Cho dù những người giàu có, trưởng giả trong thế  gian cũng không 

thể tránh khỏi, lúc người giàu chết đi, tạo ra đủ mọi nghiệp chướng, chúng 

tôi đã từng thấy tận mắt. Lúc người giàu, quý tộc ở thế gian chết đi thường 

phải chịu bịnh khổ trong một thời gian dài, hiện nay gọi là chứng người già 

mất trí nhớ. Đến thời kỳ cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự, chẳng nhận ra 

người nhà, thân thích, mê hoặc điên đảo. Trong những tình trạng như vậy, 

họ sẽ sanh về đâu? Đương nhiên sẽ sanh về tam ác đạo. Cả đời có phát đạt, 

có huy hoàng cách mấy, khi chết đi phải đọa vào tam ác đạo, bạn xem họ 

có thành tựu gì hay không? Chẳng bằng một người nghèo khổ ở thế gian 

thật thà niệm Phật, tiền đồ của họ là đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm 

Phật, làm sao có thể so sánh cùng họ được! Dù bạn có được tài sản ức vạn 

ở thế gian cũng chẳng sánh bằng người nghèo mạt niệm Phật vãng sanh. 

Chúng ta thấy họ biết trước giờ ra đi, tự tại vãng sanh, chẳng có bịnh khổ, 

đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, đó mới gọi là phước báo chân chánh, đó 

mới là sự hưởng thọ tối cao trong đời người. Lúc lâm chung sợ nhất là mê 

hoặc điên đảo, lúc lâm chung mà mê man thì dù được trợ niệm cũng không 

giúp được gì. Khi trợ niệm thì nhất định người bịnh phải thần trí sáng suốt, 

mãi cho đến lúc tắt thở cũng phải tỉnh táo, không mê man, được vậy thì trợ 

niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều, nếu họ có thể nhất tâm niệm Phật thì chắc chắc 

sẽ được sanh Tịnh Độ. Cho nên chúng ta phải nghĩ coi tương lai lúc mình 

lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo hay không? Muốn mình lâm chung không 

bị mê man, rối loạn thì nhất định phải tu phước. Người Trung Quốc nói đến 

Ngũ Phước, phước thứ năm [trong ngũ phước] theo cách nói hiện nay tức 

là ‘chết lành’, đó thật là có phước. Chết lành thì chắc chắn sẽ sanh lành, 

nghĩa là tương lai bạn đầu thai nhất định sẽ sanh đến cõi lành, đây là đạo lý 

nhất định. Nếu lúc chết bị mê man, rối loạn thì sẽ không sanh đến cõi lành 

được.   

 Do đó có thể biết chúng ta trong đời này phải dứt khoát đừng kết oán 

thù với chúng sanh, nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh 

nào cả. Chúng sanh đều là phàm phu, khi bạn gây tổn thương cho họ, họ 

ôm hận trong lòng vĩnh viễn chẳng quên, đợi có cơ hội liền trả thù, oan oan 

tương báo dây dưa chẳng dứt. Không những không được sát hại chúng 

sanh, mà làm cho chúng sanh khởi phiền não cũng là tội lỗi, khi mình làm 

cho chúng sanh khởi phiền não thì họ sẽ làm cho mình sanh phiền não, oan 

oan tương báo. Do đó nếu muốn trên đường Bồ Đề được thuận buồm xuôi 
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gió thì phải ghi nhớ hai câu, đừng kết oán thù với người ta. Phật dạy chúng 

ta khi tiếp xúc với đại chúng phải tươi cười, lời nói ngọt ngào, phải thường 

nghĩ chúng ta dùng thái độ gì đối xử với người, người ta cũng sẽ dùng thái 

độ đó đối xử với mình, những gì mình không muốn thì đừng đem cho kẻ 

khác. Hàm ý trong đó rất sâu, rất rộng.  Xin xem tiếp đoạn kinh văn sau 

đây: 

 

 Giả sử lai thế hoặc hiện tại sanh, đắc hoạch thánh phận sanh 

nhân thiên trung, duyên thị lâm chung bị chư quyến thuộc tạo thị ác 

nhân, diệc lịnh thị mạng chung nhân ương lụy đối biện vãn sanh thiện 

xứ. 

假使來世或現在生。得獲聖分生人天中。緣是臨終被諸

眷屬造是惡因。亦令是命終人殃累對辯晚生善處。 

Giả sử người chết đó, trong đời vị lai hoặc đời hiện tại, đắc được 

phần thánh, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người; nhưng vì lúc lâm chung bị 

hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng chịu ương 

lụy, phải đối biện, chậm sanh vào chốn tốt lành. 

Đoạn này rất hay và cũng là sự thật. ‘Giả sử lai thế’ là nói người lâm 

chung đã chết rồi, chết rồi thì thuộc về đời sau. ‘Hoặc hiện tại sanh’ tức là 

người này vẫn chưa tắt thở. Người này lúc còn sống là một người thiện, 

người tốt, chẳng tạo tội nghiệp gì nhưng vì người nhà của họ sát sanh cúng 

tế, cúng tế quỷ thần, cầu chư võng lượng, võng lượng tức là tà thần, tà đạo; 

lúc bịnh nặng, bịnh nguy ngặt cầu những quỷ thần này lại giúp đỡ, chẳng 

biết làm vậy là tạo tội nghiệp. Sát sanh cúng tế, vì người bịnh này mà sát 

sanh, kẻ ấy vốn có thể sanh vào cõi lành, có thể sanh cõi trời, cõi người, 

nhưng vì người nhà tạo tội nghiệp, người bịnh phải gánh chịu những tội 

nghiệp này, phải đến gặp vua Diêm La để biện luận, cho nên đình trệ việc 

sanh vào cõi lành, ‘vãn sanh thiện xứ’. Nếu đã tắt thở rồi, họ phải biện luận 

với vua Diêm La, đình trệ việc sanh đến thiện đạo.  Nếu chưa tắt thở, bạn 

thấy họ phải chịu nhiều đau khổ trên giường bịnh, thần hồn của họ đang đi 

biện luận, đây là thật chẳng phải giả. 

Thế nên người học Phật [phải biết], lúc lâm chung là thời khắc quan 

trọng nhất của chúng ta, bạn bè thân quyến, người chăm sóc bạn phải hiểu 

đạo lý này, nhất định không được làm sai. Cho nên hiện nay cuốn Lâm 

Chung Nên Biết, hồi xưa sách này có tựa là Sức Chung Tân Lương (Hướng 

dẫn trọng yếu để giúp đỡ người khác lúc lâm chung) dùng chữ hơi khó 
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hiểu, người hiện đại không dễ hiểu, cho nên [có người phát tâm] dùng văn 

Bạch Thoại viết lại, cuốn sách nhỏ này rất quan trọng. Người nhà, quyến 

thuộc của người bịnh nặng nhất định phải đọc, phải hiểu rõ cách tiễn đưa 

người mất, tiễn đưa đúng lý, đúng pháp thì là thật sự giúp đỡ họ. Cách tiễn 

đưa người mất trong dân gian có rất nhiều vấn đề; chúng ta đọc kinh này 

rồi tự mình suy nghĩ coi lời Phật dạy có lý hay cách làm thế tục có lý, phải 

bình tâm tịnh ý, bình tĩnh suy nghĩ, sự lợi ích, được mất trong đó quá lớn. 

Một khi bị đọa vào ba đường ác thì thời gian phải dùng kiếp để tính, trong 

kinh thường gọi là vô lượng kiếp, dễ sợ lắm! Nếu chúng ta thương mến 

người nhà thì làm sao nhẫn tâm để cho họ đọa vào ba đường ác? Cho dù họ 

tạo ác nghiệp, chúng ta cũng phải tìm phương pháp để cho họ sớm siêu 

sanh, thoát khỏi ba đường ác, làm sao nhẫn tâm để cho họ đọa vào ba 

đường ác? Câu kế tiếp: 

 

Hà huống lâm mạng chung nhân, tại sanh vị tằng hữu thiểu 

thiện căn, các cư bổn nghiệp tự thọ ác thú, hà nhẫn quyến thuộc cánh 

vi tăng nghiệp. 

何況臨命終人。在生未曾有少善根。各據本業自受惡趣

。何忍眷屬更為增業。 

Huống chi là người sắp chết lúc còn sống chưa từng có chút thiện 

căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo, quyến thuộc nỡ nào tăng 

thêm nghiệp tội của người ấy! 

Huống chi người này sắp mất, lúc còn sống làm lành ít, cả đời làm ác 

nhiều, làm lành ít nên sức ác thì lớn còn sức của thiện căn yếu kém.  ‘Các 

cư bổn nghiệp tự thọ ác thú’, chúng ta ở thế gian thì thấy mang thân con 

người, quan sát kỹ càng coi kẻ ấy có phải là một con người hay không? 

Sách cổ Trung Quốc ‘Tả Truyện’ có ghi: ‘Con người phế bỏ luân thường 

thì yêu quái hưng thịnh’7, phải giải thích câu này như thế nào?  Nếu con 

người đánh mất đạo làm người, thì thân này sẽ là yêu ma quỷ quái, chẳng 

phải là thân người nữa. Thường là gì? Thường là ngũ giới, nhà Nho nói 

Thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Người ấy chẳng nhân, chẳng nghĩa, 

chẳng giữ lễ, chẳng giữ tín dụng thì người ấy là yêu ma quỷ quái, chẳng 

phải là người. Hiện nay thì giống hình dáng của một con người, nhưng sau 

khi chết đi liền vào ba đường ác, cho nên ở đây nói ‘các cư bổn nghiệp, tự 

 
7  Nhân khí thường, tắc yêu hưng. 
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thọ ác thú’, người nhà, thân quyến làm sao nhẫn tâm tạo những ác nghiệp 

này để cho họ gánh chịu? Như vậy là sai lầm quá đỗi. 

Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây thôi. 

 

 


